
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TM-BVT 

V/v: Đề nghị báo giá chi phí Mua tủ, bàn, 

ghế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.   

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2025 

  

Kính gửi:   Các đơn vị cung cấp hàng hóa. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 

của Quốc hội sửa đổi,bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 cuả Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

      Căn cứ Quyết định số 576/QĐ - SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên V/v Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn 

vị SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026; 

       Căn cứ dự trù của các khoa phòng, tổng hợp dự trù của Phòng Tổ chức hành 

chính Mua tủ, bàn, ghế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.  

Để đảm bảo tủ, bàn, ghế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên phục vụ 

cho công tác chuyên môn tại các khoa, phòng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

đề nghị các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa gửi báo giá đến Bệnh viện 

tỉnh Điện Biên để bệnh viện tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp 

theo theo quy định của pháp luật. 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Mã số thuế: 5600179012. 

Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên  Chức vụ: Giám đốc 
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2. Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá:  

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

3. Mục đích:  

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ:  

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh các hàng hóa trên. 

5 .Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 

Số điện thoại: 0588274444 

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com  

 6. Cách tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Điện Biên (Tổ 10, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên). 

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12/12/2025 đến trước 17h ngày     

18/12/2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm. 

10. Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến: 1 tháng. 

11. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Trang TTĐTBV,  

- Lưu VT, TCG,TCHC. 

 

 

 

 

 
 TS.BS. Phạm Tiến Biên 
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số                /TM-BVT, ngày  12 /12/2025 của  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

STT 
Danh mục hàng hóa, 

dịch vụ 
Mô tả hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Bàn máy tính, KT 

100x50 cm 

Chất liệu gỗ công nghiệp, màu cánh dán. Bàn 

có 01 ngăn kéo có khóa , có chỗ để CPU và  

bàn phím máy tính. Kích thước 100x50cm 

Cái 4 

2 
Bàn máy tính, KT 

0,6x1,20m 

Chất liệu gỗ công nghiệp, màu cánh dán. Bàn 

có 01 ngăn kéo có khóa , có chỗ để CPU và  

bàn phím máy tính. Kích thước 0,6x1,20m 

Cái 19 

3 
Bàn máy tính, KT 

0,75x1,40m 

Chất liệu gỗ công nghiệp, màu cánh dán. Bàn 

có 01 ngăn kéo có khóa , có chỗ để CPU và  

bàn phím máy tính. Kích thước 0,75x1,40cm 

Cái 21 

4 

Tủ sắt Xuân Hòa 4 ngăn 

(CA-3A-L), KT 

1x0,45x1,83m 

Tủ hồ sơ, tủ thép tĩnh điện, 4 khoang đều 

nhau, gồm 4 cánh có khóa và năm tay, mỗi 

khoang gồm 1 đợt di động. KT 1x0,45x1,83m 

Cái 3 

5 Tủ sắt 2 cánh 

Tủ tài liệu sắt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

màu ghi. Chất liệu làm bằng sắt. Tủ được chia 

làm 2 khoang cánh dài. Bên trong mỗi khoang 

có 3 đợt đi dộng có thể thay đổi cao thấp tùy 

nhu cầu sử dụng. KT 1x0,45x1,83m 

Cái 1 

6 
Tủ file tài liệu 10 ngăn 

kéo Hòa Phát 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 10 ngăn kéo chuyển 

động bằng cơ cấu ray thép uốn. Các ngăn kéo 

dùng chung 1 thanh khóa dàn 

Cái 4 

7 Tủ sắt 6 ngăn 

Tủ hồ sơ, tủ thép tĩnh điện, 4 khoang đều 

nhau, gồm 4 cánh có khóa và năm tay, mỗi 

khoang gồm 1 đợt di động. KT 1x0,45x1,83m 

Cái 18 

8 Tủ sắt 12 ngăn 

Tủ hồ sơ, chất liệu bằng tấm sắt cán nguội, 

cánh tủ và đợt có gờ tăng cứng. Tủ có 12 cánh 

và 12 khóa riêng biệt. KT 1x0,45x1,83m  

Cái 4 

9 Tủ sắt 4 ngăn 

Tủ hồ sơ, chất liệu bằng tấm sắt cán nguội, 

cánh tủ và đợt có gờ tăng cứng. Tủ có 4 cánh 

và 4 khóa riêng biệt, bên trong có 4 đợt chia 

làm 8 ô. KT 1x0,5x4,83m 

Cái 5 

10 

Bình phong vách ngăn gỗ 

(Vách bình phong cây 

trúc) 

Chất liệu làm bằng gỗ cao 1m7, rộng 

50cm/tấm, 1 bộ 4 tấm 
Cái 3 

11 
Bình phong khung Inox 

(vách bình phong y tế) 

Chất liệu bằng khung Inox, phi 22 độ dày 

0.8mm, chân có bánh xe, bên trong vải xanh, 
Cái 4 
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gồm 3 cánh mỗi cánh rộng 50cmx180cm 

12 Tủ Inox đựng dụng cụ  

Tủ Inox. Gồm 2 khoang: Khoang trên cao 

900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 

5mm, có khóa, có chốt chắc chắn 

Cái 1 

13 Ghế xanh Hòa Phát 

Ghế làm việc, khung chính bằng ống thép tròn 

F22 mạ Inox gấp được, đệm và tựa bọc PVC, 

ốp tựa, lưng bọc tôn 

Cái 122 

14 Ghế xoay (màu đen) 

Ghế xoay làm việc, loại lưng trung, đệm và 

tựa bọc giả da màu đen, dưới chân ghế có 

bánh xe di chuyển 

Cái 3 

15 Giường cán bộ 2 tầng sắt 

Kích thước: dài 1960 x rộng 860 x cao 

1800mm. Giường gồm 2 tầng bằng sắt sơn 

tĩnh điện.  

Cái 2 

16 

Ghế ngồi cho người bệnh 

(Ghế không tựa, khung 

sắt, nan gỗ) 

Ghế ngồi cho bệnh nhân không tựa, màu nâu 

sáng. Nan ghế bằng nhựa PVC, khung thép 

phun sơn đen. KT 150x45x40cm 

Cái 46 

17 
Ghế da xoay cao cấp 

(Ghế trưởng khoa) 

Ghế làm việc đệm tựa mút bọc da công 

nghiệp. Chân ghế nhựa có bánh xe, tay nhựa, 

có cần điều chỉnh độ cao. KT rộng 640 x sâu 

670 x cao 1115÷1240mm 

Cái 1 

 Tổng cộng 17 khoản    
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PHỤ LỤC 2. 

(kèm theo Công văn số       /BVT-TCHC ngày     /8/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh) 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Số điện thoại: 

Số Fax:  

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

[Tên đơn vị cung cấp hàng hóa] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân 

trọng. 

[Tên đơn vị ] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 

………………………………………..  

Chúng tôi được biết quí Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị cung cấp hàng hoá [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác cung cấp 

hàng hoá cho gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quí bệnh viện báo giá ( gửi kèm 

các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu)chi tiết như sau: 

1.Báo giá cung cấp hàng hoá dịch vụ: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Mô tả hàng hóa 

(thông số, quy cách, 

xuất xứ…) 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1       

2       

…   
  

  

 Cộng:     

 Thuế giá trị gia tăng …..%     

 Tổng cộng:     

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày….. tháng …. năm …… 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy dịnh của pháp luật về 

doanh nghiệp 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                           ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP  

                                                                          (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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